
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15B2
MÔN: PHÁP LUẬT

NHÓM 1

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2223240041 Lê Việt Anh 16/05/1995 02BK15B2

3 3223240009 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/08/2001 02BK15B2

4 2223360010 Nguyễn Thái Bảo 16/08/2003 02BK15B2

6 3223240007 Đặng Trần Thi Ca 20/02/1997 02BK15B2

7 2223360054 Nguyễn Chí Cường 07/10/2000 02BK15B2

8 2223180016 Lương Thị Kim Chi 30/09/1979 02BK15B2

9 2223240046 Nguyễn Minh Chiến 10/02/1998 02BK15B2

10 2223240034 Đặng Thị Mỹ Duyên 24/06/1994 02BK15B2

11 2223360035 Lê Quang Duyên 03/08/1993 02BK15B2

12 3223180002 Mang Thị Thùy Dương 01/01/1992 02BK15B2

13 2223240076 Trần Đức Dương 13/04/2000 02BK15B2

14 2223240050 Lê Khắc Đạt 08/10/1999 02BK15B2

15 2223240036 Nguyễn Trọng Đức 10/06/1987 02BK15B2

17 2223360059 Trịnh Văn Giàu 20/10/1993 02BK15B2

18 2223240052 Nguyễn Minh Hào 05/12/1993 02BK15B2

19 2223180020 Mai Thị Thanh Hằng 04/06/1995 02BK15A2

21 2223240031 Thái Lê Ly Mỹ Hoàng 16/09/2000 02BK15B2

22 2223240057 Nguyễn Quốc Huy 31/07/2003 02BK15B2

23 2223360026 Mai Thị Huyền 03/06/1999 02BK15B2

27 2223360051 Nguyễn Thị Linh 03/09/2002 02BK15B2

28 2223360067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/12/2004 02BK15B2

29 2223360070 Mai Nguyễn Trúc Linh 15/01/1999 02BK15B2

30 2223360073 Trần Nhật Linh 04/04/1999 02BK15B2

31 2223240043 Lê Thành Long 01/01/2003 02BK15B2



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

32 2223240033 Võ Phước Lộc 11/04/2002 02BK15B2

33 2223180014 Ly Hà Mi 03/04/1993 02BK15B2

34 2223240039 Võ Nguyễn Hoàng My 05/04/2003 02BK15B2

35 2223240047 Vũ Nhật Nam 29/06/2002 02BK15B2

36 3223240010 Đoàn Nhất Nương 29/12/1992 02BK15B2

37 2223240030 Ngô Tuyến Ngọc 31/07/2001 02BK15B2

38 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 02BK15B2

39 2223360069 Phạm Thảo Nhi 09/07/1996 02BK15B2

40 2223360014 Đào Công Nhựt 04/07/1996 02BK15B2

42 2223240055 Nguyễn Thành Phát 27/06/2000 02BK15B2

43 3223240008 Lương Thiêm Phát 19/04/1998 02BK15B2

44 2223180031 Phan Thị Phụng 30/10/1995 02BK15B2

45 2223360037 Phạm Hoàng Phước 09/02/1997 02BK15B2

TPHCM, Ngày 12 tháng 06 năm 2022
Phòng Đào Tạo


